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MÔN TOÁN - LỚP 5

Năm học: 2024 - 2025
(Thời gian làm bài: 40 phút)



Họ và tên : …………………………………………………Lớp……………………………...………
	Điểm


	Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…………………..


Giáo viên coi ……………………………………Giáo viên chấm ………………..……………

Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng đối với câu có 4 đáp án A, B, C, D và hoàn thành bài giải với các câu còn lại:

Câu 1 (1 điểm): 
a) Số 328, 36  đọc là:……………………………………………………………………….
b) Số thập phân có mười tám đơn vị, hai phần nghìn viết là:

       A. 18,05                   B. 18,002   
           C.  18,5             D. 15,008
Câu 2 (1 điểm): 

a) Làm tròn số 68,926 đến hàng phần trăm là:

       A. 68                         B. 69                     C. 68,93         D. 68, 9
b) Hỗn số 32
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 viết dưới dạng số thập phân là:                   

        A. 3,21                    B. 3,2    
           C.  32, 1                D. 32, 01
Câu 3 (1 điểm): Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a) 2346 dm2 = ............... m2
     A. 23,46                       B. 0,2346                           C. 2,346                    D. 23460

b) 7ha  56 m2 = ............... ha
      A. 7,56                       B. 7,0056                        C. 70,56                 D. 7,056

Câu 4 (1 điểm): 
An có 13 viên bi xanh và 28 viên bi đỏ. Tỉ số của số bi xanh và số bi đỏ là :
	A. [image: image3.png]



	B. [image: image5.png]



	C. [image: image7.png]



	D. [image: image9.png]





b) T×m số tự nhiên x, sao cho  0,7< x < 1,02, vậy x bằng :
      A. 7                         B.  2                        C. 0                      D. 1
Câu 5 (0,5 điểm): Mảnh đất thứ nhất có diện tích là 30 km2, mảnh đất thứ hai có diện tích bằng  [image: image10.png]


 diện tích mảnh đất thứ nhất. Diện tích mảnh đất thứ hai là:
A. 5 km2                                              B. 8 km2
C. 7 km2                                              D. 600ha
Câu 6 (1 điểm): 
a) Trong số 12, 276 thì giá trị của chữ số 2 bên trái gấp giá trị của chữ số 2 bên phải là :
        A. 10 lần                     B. 100 lần                C. 1000 lần                D. 10000 lần
b) Số thập phân nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau:

        A. 0,01                  B. 0,012                C. 0,12               D. 1,02
 Câu 7 (0,5 điểm): 
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 x 
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   số thích hợp điền vào ô trống là:

        A. 
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                         C.  
                    D. 
Câu 8 (1 điểm): Tính.
	  a)     
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Câu 9 (2 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 100 m và và chiều rộng bằng 
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 chiều dài.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
b) Trên thửa ruộng đó người ta trồng khoai lang, cứ 10  m2 thu hoạch được 50 ki - lô gam khoai lang. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn khoai lang?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện
a.  32 x 105 -  32 :  
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1

 + 32 x 3                                b. 26 + 0,04 + 0,5 + 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC


	HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN – LỚP 5

Năm học 2024 - 2025



	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	a) 328, 36  Ba trăm hai mươi tám phẩy ba mươi sáu.(Ba hai tám phẩy ba sáu)

b) B
	a) C

 b) C
	a) A

 b) B
	a) A

b) D 
	D
	a) A

b) C
	  D

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,5


Câu 8 ( 1 điểm) : Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

a)     
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                             d.  
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Câu 9 (2điểm):    

	Vẽ sơ đồ (lập luận): Tổng số  phần bằng nhau:

                    2+ 3 = 5 ( phần)
	0,25 điểm

	Chiều rộng mảnh vườn là: 100: 5 x 2 = 40 (m)
	0,25 điểm

	Chiều dài mảnh vườn là: 100 – 40 = 60 (m) hoặc HS làm cách khác
	0,25 điểm

	a. Diện tích mảnh vườn là: 60 x 40 = 2 400 (m2)
	0,5 điểm

	b. Thửa ruộng đó thu hoạch được số Khoai lang là: 
         2400 : 10 x 50 = 12000 (kg)      Đổi 24000kg =  24 tấn
	0,5 điểm

	                      Đáp số : a) 2400 m2 
                                   b) 24 tấn
	0,25 điểm


Câu 10( 1 điểm): 
a. 32 x 105 -  32:  
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 + 32 x 3                              b. 26 + 0,04 + 0,5 + 
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      = 32 x 105  - 32 x 2  - 32 x 3                         = 26 + 0,5 + 0,04 + 0,006 

     = 32 x ( 105 -  2 -  3)                                       = 26, 546

     = 32 x 100 

     = 3200

HẾT
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